Ngày soạn:…/08/2014

Ngày giảng:…08/2014.
Tiết 2     

 HÌNH THANG

I. Mục tiêu:
1.Kiến thức: Nắm được định nghĩa hình thang, hình thang vuông, các yếu tố của hình thang.

2. Biết cách CM một tứ giác là hình thang , hình thang vuông.

    Biết vẽ hình thang, hình thang vông, biết tính số đo các góc của hình thang.

     Biết sử dụng dụng cụ để kiểm tra 1 tứ giác là hình thang

3. Thái độ: - Rèn tư duy suy luận, sáng tạo

4.Tư duy: Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lý và suy luận lôgic,
II. Chuẩn bị:
-GV:thước thẳng, phấn màu, êke. Bảng phụ.

-HS:thước thẳng, êke, ôn tập các kiến thức về hình thang đã học.

III. Phương pháp


- Phát hiện và giải quyết vấn đế

      - Gợi mở vấn đáp


- Hợp tác nhóm

IV. Tiến trình bài dạy
1. Ổn định lớp (1 phút)

2. Kiểm tra bài cũ (5 phút):

? HS1: Phát biểu và chứng minh định lý về tổng các góc của một tứ giác.

? HS2: Làm BT 3 (SGK.T67).

=> Nhận xét, đánh giá.

3 Bài mới: ( 24' )

	Hoạt động của thày và trò
	Ghi bảng

	-Treo bảng phụ H13 .

?Hai cạnh AB và CD có đặc điểm gì?

TL: AB // CD.

- GV ta gọi t.giác ABCD đó là hình thang.

?Vậy thế nào là hình thang?

TL: Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song.

?Nêu cách vẽ hình thang?

-Gọi hs lên bảng vẽ, cho hs cả lớp cùng vẽ ra nháp.

-Gv nêu các yếu tố cạnh, đường cao…

-Treo bảng phụ H15 và yêu cầu hs làm ?1.

- Yêu cầu hs nhận xét, bổ sung. 

- Gv chốt bài. 

-Treo bảng phụ H16, 17 và yêu cầu hs trả lời ?2.

-Gv phân tích cùng hs.

?Để c/m hai đoạn thẳng bằng nhau thông thường ta thường c/m ntn?

TL: Hai tam giác bằng nhau.

?Hai tam giác nào bằng nhau?

HD:

?AB và CD có song song không? Vì sao?

TL:

?Hai đoạn thẳng song song thường cho ta điều gì?

TL:

?Có cặp góc nào bằng nhau?

- Câu b) làm tương tự.

-Gọi 2 hs lên bảng làm.

- Yêu cầu hs nhận xét, bổ sung. 

- Gv chốt bài. 

-Treo bảng phụ H18.

?Có nhận xét gì về hình thang đa cho?

TL: Góc A = 900
-Gv giới thiệu hình thang vuông.

?Thế nào là hình thang vuông?

TL:                             

? Còn có góc nào bằng 900 không?

TL: góc D
	1. Định nghĩa (19’)

*Định nghĩa: (SGK).
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Hình thang ABCD có AB//CD

-Cạnh đáy: AB, CD.

-Cạnh bên: AD. BC.

-đường cao: AH.

?1.

a) T.giác là hình thang: 

+) ABCD (vì BC//AD do 
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b) Tổng 2 góc kề một cạnh bên của hình thang bằng 1800.

?2. Hình thang ABCD.

a) AD//BC.

CM:   AD=BD       

   AB = CD.

BL

a) Nối A với C.

Vì AB, CD là 2 đáy của hình thang  ABCD 
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 AB//CD.
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Vì AD//BC 
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    có: AC chung
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CDA  (g.c.g).
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 AD = BC;  AB = CD.

b) Tương tự  a) có 
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mà: AB = CD, AC chung

=> 
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CDA  (c.g.c ).

=> AD = BC
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EMBED Equation.DSMT4[image: image16.wmf]¶
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 . Suy ra: AD // BC. 

*Nhận xét:(SGK).

2. Hình thang vuông  (5’)

*Định nghĩa (SGK).
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ABCD là hình thang vuông.




4. Củng cố:(10’).
*Bài 6 (SGK.T70).

-Gv treo bảng phụ và hướng dẫn hs cách kiểm tra hai đ​ường thẳng song song bằng  thước và compa.

-Hs làm theo hướng dẫn của gv.

-Các tứ giác là hình thang là: ABCD; KINM.

*Bài 8 (SGK.T71). Hình thang ABCD (AB//CD) có: 
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Tìm số đo: 
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5. hướng dẫn học ở nhà: (3'’).
- Học và làm bài tập đầy đủ.

-Cần nắm chắc các tính chất của hình thang để vận dụng vào làm BT.

-BTVN: BT7+9+10 (SGK.T71). BT16+17+19+20 (SBT)

-HD: BT7 : làm nh​ BT 8.


BT9: Sử dụng t/c của tam giác cân và t/c hai đường thẳng song song.

V. Rút kinh nghiệm

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày soạn:…/…../2014

Ngày dạy:…/…../2014                                                               

                                                                Tiết 3
HÌNH THANG CÂN

I. Mục tiêu

     1. Kiến thức:  - HS nắm vững các đ/n, các t/c, các dấu hiệu nhận biết về hình thang cân.

2. Kỹ năng :  - Nhận biết hình thang hình thang cân, biết vẽ hình thang cân, biết sử dụng định nghĩa, các tính chất vào chứng minh, biết chứng minh 1 tứ giác là hình thang cân
3.Thái độ :    - Rèn tư duy suy luận, sáng tạo.

4. Tư duy: Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lý và suy luận lôgic,
II. Chuẩn bị


1. Giáo viên: Com pa, thước,  bảng phụ, SGK


2. Học sinh:  Thước, com pa, SGK

III. Phương pháp


- Phát hiện và giải quyết vấn đế

      - Gợi mở vấn đáp


- Hợp tác nhóm

IV. Tiến trình bài dạy
1. Ổn định lớp (1 phút)

2. Kiểm tra bài cũ (5 phút):

HS1: Muốn chứng minh một tứ giác là hình thang ta phải chứng minh như thế nào? 
Phát biểu định nghĩa hình thang & nêu rõ các khái niệm cạnh đáy, cạnh bên, đường cao của hình thang                    

HS2: Muốn chứng minh một tứ giác là hình thang ta phải chứng minh như thế nào? 
Phát biểu định nghĩa hình thang & nêu rõ các khái niệm cạnh đáy, cạnh bên, đường cao của hình thang                    

3. Bài mới

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	HĐ1 TÌm hiểu định nghĩa hình thang cân (10 phút)

	GV: Yêu cầu HS làm ?1
? Nêu định nghĩa hình thang cân. 

HS: Trả lời

GV: Nêu chú ý

HS: Lắng nghe, ghi bảng

GV: Dùng bảng phụ

a) Tìm  các hình thang cân ?

b) Tính các góc còn lại của mỗi  HTC đó

c) Có NX gì về 2 góc đối của HTC?


	1. Định nghĩa (SGK/72)
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Hình thang ABCD (AB // CD) có [image: image21.wmf]µ
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 hình thang cân.

?2:

a) Hình a,c,d là hình thang cân

b) Hình (a):   [image: image24.wmf]Ð

C = 1000
    Hình (c) :  [image: image25.wmf]Ð

N = 700
    Hình (d) :  [image: image26.wmf]Ð

S = 900
c)Tổng 2 góc đối của HTC  là 1800

	HĐ2:   Tìm hiểu tính chất (10 phút)

	GV: Trong hình thang cân 2 góc đối bù nhau. Còn 2 cạnh bên liệu có bằng nhau không ?

GV: Cho các nhóm CM & gợi ý:

- AD không // BC ta kéo dài như thế nào ?

- Hãy giải thích vì sao AD = BC ?                                                            - AD // BC ? khi đó hình thang ABCD có dạng như thế nào ?

HS: Hoạt động nhóm thực hiện yêu cầu của GV

GV: Điều khiển lớp thảo luận thống nhất câu trả lời

HS: Các nhóm thảo luận cách chứng minh

GV: Chốt lại bài làm đúng         

GV: Đưa ra hình 28 (SGK)

?: Với hình vẽ sau 2 đoạn thẳng nào bằng nhau ? Vì sao ?

HS: Trả lời

GV: Em có dự đoán gì về 2 đường chéo AC và BD ?    

HS : Nêu dự đoán

GV : Muốn chứng minh AC = BD ta phải chứng minh 2 tam giác nào bằng nhau ?

HS: Trả lời
	2. Tính chất

Định lí 1 (SGK/72)
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               ABCD là hình thang cân
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     GT         ( AB // DC)

      KL       AD = BC                                                                                                                           
Chứng minh:

   (SGK)                                  

Định lí 2 (SGK/73)


 GT    ABCD là hthang cân

            AB // CD)


KL           AC = BD

 Chứng minh:

 * Xét 
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ADC và 
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BCD có: 

* CD cạnh chung

* 
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* AD = BC ( cạnh bên của hình thang cân)
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  AC = BD

	HĐ3: Giới thiệu các phương pháp nhận biết hình thang cân (7 phút)

	GV: Yêu cầu HS làm ?3 

HS: làm việc cá nhân

GV: Yêu cầu 1 HS lên bảng vẽ hình

HS: 1 HS lên bảng vẽ hình, dưới lớp làm vào vở

GV: Yêu cầu 1 HS lên bảng đo cá góc C và D 

HS: 1 HS lên bảng làm

GV: Yêu cầu HS khác kiểm tra

HS 1 HS lên kiểm tra

GV: Yêu cauaf HS dự đoàn về dạng của hình thang

HS: Nêu dự đoán

GV: Giới thiệu định lí 3

GV: Muốn chứng minh 1 tứ giác là hình thang cân ta có mấy cách để chứng minh ? là những cách nào ? Đó chính là 

các dấu hiệu nhận biết hình thang cân .
	3. Dấu hiệu nhận biết hình thang cân

?3:        

     [image: image34.emf]C A
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+ Vẽ (D; Đủ lớn) cắt m tại A

 + Vẽ (C; Đủ lớn) cắt m tại B

Định lí 3 (SGK/74)

 * Dấu hiệu nhận biết hình thang cân: SGK/74


4. Củng cố (8 phút)

GV: Dùng bảng phụ HS trả lời 
       a) Trong hình vẽ có những cặp đoạn thẳng nào bằng nhau ? Vì sao ? 

       b) Có những góc nào bằng nhau ? Vì sao ? 

       c) Có những tam giác nào bằng nhau ? Vì sao ?

5. Hướng dẫn về nhà (3 phút)

     - Học bài.Xem lại chứng minh các định lí
     - Làm các bài tập: 11,12,15 (SGK)

V. Rút kinh nghiệm

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn:…./…./2014

Ngày dạy:…../…./2014                      

                                                                Tiết:   4

LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu

     1. Kiến thức:  - HS nắm vững, củng cố các định nghĩa, các tính chất của hình thang, các dấu hiệu nhận biết về hình thang cân.

2. Kỹ năng : - Nhận biết hình thang cân, biết vẽ hình thang cân, biết sử dụng định nghĩa, các tính chất vào chứng minh, biết chứng minh một tứ giác là hình thang cân.

                       - Nhận biết hình thang hình thang cân, biết vẽ hình thang cân, biết sử dụng định nghĩa, các tính chất vào chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau dựa vào dấu hiệu đã học

                     - Biết chứng minh 1 tứ giác là hình thang cân theo điều kiện cho trước. Rèn luyện cách phân tích xác định phương hướng chứng minh
3.Thái độ :    - Rèn tư duy suy luận, sáng tạo, tính cẩn thận.

4. Tư duy: Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lý và suy luận lôgic,
II. Chuẩn bị


1. Giáo viên: Com pa, thước,  bảng phụ, SGK


2. Học sinh:  Thước, com pa, SGK

III. Phương pháp


- Phát hiện và giải quyết vấn đế

      - Gợi mở vấn đáp


- Kiểm tra thực hành

IV. Tiến trình bài dạy
1. Ổn định lớp (1 phút)

2. Kiểm tra bài cũ (7 phút):

HS1: Phát biểu định nghĩa hình thang cân & các tính chất của nó ?

HS2: Muốn CM 1 hình thang nào đó là hình thang cân thì ta phải CM thêm ĐK nào ?

HS3: Muốn CM 1 tứ giác nào đó là hình thang cân thì ta phải CM như thế nào ?

3. Bài mới

	      Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	GV: Cho HS đọc kĩ đầu bài & ghi (gt) (kl)

HS : Lên bảng trình bày
GV: HD theo phương pháp đi lên:

- DE = CF 
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 (gt)

- Ngoài ra 
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AED = 
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BFC theo trường hợp nào ? vì sao ? 

GV: Nhận xét cách làm của HS 

HS: Lên bảng chữa bài

GV: Yêu cầu HS đọc đề bài, vẽ hình, ghi gt, kl

HS: 1 HS lên bảng làm

GV: Yêu cầu 1 HS khác lên bảng trình bày lời giải, dưới lớp làm ra nháp

HS: 1 HS lên bảng làm

GV: Yêu cầu HS nhận xét, bổ sung

HS: Nhận xét, bổ sung bài làm của bạn

GV: Chốt lại bài làm đúng

GV: Cho HS làm việc theo nhóm

GV: Muốn chứng minh tứ giác BEDC là hình thang cân đáy nhỏ bằng cạnh bên ( DE = BE) thì phải chứng minh như thế nào ?

HS: Chứng minh : DE // BC (1)

          
[image: image43.wmf]D

 B ED cân (2)

GV : Yêu cầu đại diện 1 nhóm lên bảng làm

HS : Trình bày bảng
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GV: Tứ giác ABEC có gì đặc biệt?

        Suy ra 2 cạnh bên có độ dài quan hệ với nhau như thế nào ?

         Muốn c/m Δ BDE cân ta làm thế nào?

Hãy c/m BD = BE 

Δ ACD = Δ BDC ?

Từ AC // BE suy ra điều gì?



Δ BDE cân tại B nên ta có cặp góc nào bằng nhau?

Vậy Δ ACD = Δ BDC theo t/h nào?

Để C/m ABCD là hình thang cân ta cần c/m gì?

Hãy c/m điều đó

	Chữa bài 12/74 (sgk)             
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[image: image48.wmf]Î

DC)

=> 
[image: image49.wmf]D

 ADE vuông tại E 
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 BCF vuông tại F

AD =  BC ( cạnh bên của hình thang cân)
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EMBED Unknown[image: image53.wmf]D
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BFC ( Cạnh huyền & góc nhọn)                              

Chữa bài 15/75 (sgk)                                 
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a) 
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 ABC cân tại A (gt)
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 (1)AD = AE (gt) 
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 ADE cân tại A 
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 ABC cân và  
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DE // BC Hay BDEC là hình thang (2)

 Từ (1) & (2) 
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b)  Â= 500 (gt)
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Chữa bài 16/ 75
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 ABC cân tại A, BD & CE

   GT      Là các đường phân giác

    KL    a) BEDC là hình thang cân

              b) DE = BE = DC                                             

Chứng minh                            

*a)  
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 ABC cân tại A

 Ta có:      AB=AC ;    
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BD & CE là các đường phân giác nên có:
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 Từ (1) (2) &(3) 
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 BDC & 
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 CBE có 
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 BC chung 
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 BDC = 
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 CBE (g.c.g)
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 BE = DC  mà AE = AB - BE

 AD = AB – DC=>AE = AD Vậy 
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 AED cân tại A
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Ta có 
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 ED// BC ( 2 góc đồng vị bằng nhau)

Vậy BEDC là hình thang có đáy BC &ED mà 
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 BEDC là hình thang cân.

*b) Từ 
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 BED cân tại E 
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 ED = BE = DC.

Bài 18(sgk)

a) Chứng minh 

Δ BDE cân

Hình thang ABEC ( AB//CE) có  AC // BE  nên AC = BE

Mà AC = BD nên BD = BE => Δ BDE cân

b) 

Δ ACD = Δ BDC

AC // BE suy ra 
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Δ BDE cân tại B nên 
[image: image106.wmf]·

·

BDEBEC

=


Vậy 
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Δ ACD và Δ BDC có 
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 ; AC = BD ; cạnh DC chung nên Δ ACD = Δ BDC

c)C/m ABCD là hình thang cân ta cần C/m
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 ADC =  BCD


Δ ACD = Δ BDC suy ra 
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 ADC =  BCD


Lại có AB // CD nên ABCD là hình thang cân




4. Củng cố (5 phút)

    - GV nhắc lại phương pháp chứng minh, vẽ 1 tứ giác là hình thang cân.
    - CM các đoạn thẳng bằng nhau, tính số đo các góc tứ giác qua chứng minh hình thang.

5. Hướng dẫn về nhà (2 phút)

   - Xem lại các bài đã chưa trên lớp

   - Làm bài tập 17, 18, 19 (SGK)

  -  Đọc trước bài :”Đường trung bình của tam giác, của hình thang”

V. Rút kinh nghiệm
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